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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Tại Trung Quốc, giá dưa hấu, gừng, thanh long, tỏi, xoài, chuối giảm so 

với tuần trước, cụ thể: 

 Giá dưa hấu trung bình đạt 13.743 đồng/kg, giảm 1.649 đồng/kg 

so với tuần trước. [1] 

 Giá gừng trung bình đạt 28.557 đồng/kg, giảm 6.403 đồng/kg so 

với tuần trước. [1] 

 Giá thanh long trung bình đạt 32.216 đồng/kg, giảm 89 đồng/kg so 

với tuần trước. [1] 

 Giá tỏi trung bình đạt 22.845 đồng/kg, giảm 779 đồng/kg so với 

tuần trước. [1] 

 Giá xoài trung bình đạt 28.494 đồng/kg, giảm 182 đồng/kg so với 

tuần trước. [1] 

 Giá chuối trung bình đạt 31.591 đồng/kg, giảm 4.766 đồng/kg so 

với tuần trước. [1] 

(Tỷ giá tạm tính theo Tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước VN từ 29/7-4/8: 1 CNY= 3.569,58VNĐ) 
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Diễn biến giá một số loại rau quả  trên thị 
trường Trung Quốc

Dưa hấu

Gừng

Thanh long

Tỏi

Xoài

Chuối

 Tại thị trường Trung Quốc, 

giá dưa hấu, gừng, thanh 

long, tỏi, xoài, chuối giảm so 

với tuần trước; 

 Mùa hè nắng nóng gay gắt 

khiến giá rau diếp, rau bina 

tại Hàn Quốc tăng cao; 

 Giá trị nhập khẩu trái cây của 

Trung Quốc đạt 8,25 tỷ USD 

trong 6 tháng đầu năm 2021, 

tăng 23,6% so với cùng kỳ 

2020; 

 Sản lượng bơ New Zealand 

năm 2021 tăng 65% so với 

cùng kỳ năm 2020; 

 Brazil mở rộng thị trường 

xuất khẩu trái cây, đưa ra kế 

hoạch tăng doanh thu ở 

nước ngoài thêm 15% lên 1 

tỷ USD vào cuối năm 2021; 
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Giá trung bình của xoài Peru tại thị trường Hoa Kỳ tuần này đạt 1,95

Hàn Quốc 

Theo Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn 

Hàn Quốc, do thời tiết nắng nóng oi bức làm sản 

lượng rau diếp và rau bi na giảm mạnh, đẩy giá 

tăng cao. Giá trung bình của rau diếp trong tháng 

7/2021 tại Hàn Quốc ở mức 41.300 won (35 

USD)/kg, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước; giá 

rau bina tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. [2] 

Trung Quốc 

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, 

giá trị nhập khẩu trái cây của Trung Quốc đạt 8,25 

tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2021, tăng 23,6% 

so với cùng kỳ 2020; giá trị xuất khẩu trái cây của 

Trung Quốc đạt 3,25 tỷ USD, tăng 8,7% so với 

cùng kỳ năm 2020. Xuất nhập khẩu trái cây của 

Trung Quốc trong những năm gần đây rất sôi 

động, thương mại trái cây chiếm hơn 6% tổng 

lượng trái cây toàn cầu. Năm 2020, lần đầu tiên 

nhập khẩu trái cây của nước ta vượt 10 tỷ USD, 

đạt 10,26 tỷ USD. [3] 

Hiện tại, kiwi trồng tại Tứ Xuyên, Trung Quốc bắt 

đầu chín. Ba khu vực sản xuất kiwi lớn của Tứ 

Xuyên đã đưa ra thông báo cho các thành viên 

của hiệp hội về việc yêu cầu tăng cường giám sát, 

chống thu hoạch sớm. Nếu kiwi bị thu hoạch sớm, 

chất dinh dưỡng tích lũy ít hơn, hàm lượng đường 

và độ chua không đạt tiêu chuẩn, mùi vị kém và 

chất lượng thấp và sản lượng sẽ bị hao hụt ít nhất 

1/3. [4] 

New Zealand 

Năm 2020, sản lượng bơ New Zealand đạt 

44.000 tấn, lượng xuất khẩu đạt 5,1 triệu hộp 

(tương đương 28.000 tấn), tăng 10% so với năm 

2019. Sản lượng bơ New Zealand năm 2021 đã 

tăng 65% so với năm ngoái. Trong tháng 7/2021, 

New Zealand đã thu hoạch 506.000 hộp bơ 

(tương đương 2.783 tấn), so với mức 312.000 

hộp (tương đương 1.716 tấn) cùng kỳ năm ngoái. 

Australia là thị trường xuất khẩu lớn nhất của bơ 

New Zealand, chiếm 80% - 85% tổng sản lượng 

xuất khẩu, phần còn lại chủ yếu được vận chuyển 

đến 8 thị trường ở châu Á (lớn nhất là Thái Lan).  

[5]  

Brazil 

Brazil là nước sản xuất trái cây lớn thứ ba thế giới, 

với sản lượng hàng năm là 45 triệu tấn, tuy nhiên 

lại xếp hạng thấp trong số các nước xuất khẩu. 

Theo Hiệp hội các nhà xuất khẩu trái cây và phụ 

phẩm Brazil, các nhà xuất khẩu trái cây Brazil có 

kế hoạch tăng doanh thu ở nước ngoài thêm 15% 

lên 1 tỷ USD vào cuối năm nay. Trong nửa đầu 

năm nay, xuất khẩu trái cây của Brazil đã đạt 440 

triệu USD.[6]   

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ QUỐC TẾ 

[1]:http://www.xinfadi.com.cn/marketanalysis/0/list/
1.shtml 

[2]:ttps://en.yna.co.kr/view/AEN202107280079003
20?section=search 

[3]: https://guojiguoshu.com/article/6851 

[4]: https://guojiguoshu.com/article/6849 

[5]: https://guojiguoshu.com/article/6841 

[6]: https://guojiguoshu.com/article/6833 

Tỷ giá VND/CNY (từ 29/7-04/08): 3.569,58 

(Ngân Hàng Nhà nước Việt Nam) 

http://www.xinfadi.com.cn/marketanalysis/0/list/1.shtml
http://www.xinfadi.com.cn/marketanalysis/0/list/1.shtml
https://guojiguoshu.com/article/6851
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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

DIỄN BIẾN GIÁ TRUNG BÌNH MỘT SỐ TRÁI CÂY 

 Giá cà chua trung bình đạt 20.444 đồng/kg, giảm 5.333 đồng/kg so 

với tuần trước. [1] 

 Giá dưa hấu trung bình đạt 8.188 đồng/kg, tăng 10 đồng/kg so với 

tuần trước. [1] 

 Giá nhãn trung bình đạt 20.028 đồng/kg, giảm 889 đồng/kg so với 

tuần trước. [1]   

 Giá sầu riêng cơm vàng hạt lép trung bình đạt 60.000 đồng/kg, tăng 

1.667 đồng/kg so với tuần trước. [1] 

 Giá thanh long ruột đỏ trung bình đạt 14.000 đồng/kg, giảm 7.000 

đồng/kg với tuần trước. [1] 

 Giá xoài Cát Chu trung bình đạt 16.625 đồng/kg, giảm 675 đồng/kg 

so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN  

TRÊN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ TRONG NƯỚC 

Hội nghị kết nối tiêu thụ nhãn và sản phẩm OCOP của tỉnh Đồng Tháp 

và Sóc Trăng được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia 

đông đảo của các HTX, doanh nghiệp tại hơn 160 điểm cầu trên cả 

nước. 

Hội nghị kết nối tiêu thụ nhằm hỗ trợ địa phương, doanh nghiệp, HTX, 

tổ hợp tác sản xuất quảng bá sản phẩm, kết nối giao thương với các 

doanh nghiệp, hệ thống siêu thị, cửa hàng kinh doanh nông sản thực 

phẩm trên cả nước, tránh bị đứt gãy chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị nông 

sản do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đồng thời đóng góp vào việc 

triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 

hàng Việt Nam” và nêu cao tinh thần “Nâng niu nông sản Việt - Nâng 

niu tâm hồn Việt - Nâng niu giá trị Việt” của người tiêu dùng. [2] 
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Diễn biến giá một số loại rau quả tại một số 
địa phương 

Cà chua Dưa hấu 

Nhãn Sầu riêng cơm vàng hạt lép

Thanh Long ruột đỏ Xoài cát chu

 Giá cà chua, nhãn, thanh 

long ruột đỏ và xoài Cát 

Chu giảm so với tuần 

trước;  

 Giá dưa hấu và sầu riêng 

cơm vàng hạt lép tăng so 

với tuần trước;  

 Hội nghị kết nối tiêu thụ 

nhãn và sản phẩm OCOP 

tỉnh Đồng Tháp, Sóc Trăng 

được tổ chức theo hình 

thức trực tuyến vào sáng 

ngày 29/7; 

 Các tỉnh miền Nam dư thừa 

nhiều loại rau quả; 

 Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 

KH&CN) vừa trao quyết 

định cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký nhãn hiệu “Nhãn 

Sơn La” cho UBND tỉnh 

Sơn La; 

 Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ lưu 

thông, tiêu thụ nông sản; 

 Sầu riêng của tỉnh Đắk Lắk 

rớt giá kỷ lục;  

 Chi phí logistics tăng phi 

mã, doanh nghiệp xuất 

khẩu trái cây điêu đứng; 

 Tỉnh Đồng Tháp cung ứng 

đủ rau, củ, quả tươi trong 

thời gian thực hiện giãn 

cách xã hội; 

ĐIỂM TIN 
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Theo Báo cáo của Tổ công tác Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về chỉ đạo sản xuất, kết nối 

cung ứng tiêu thụ nông sản tại các tỉnh, thành phố 

phía Nam trong điều kiện dịch Covid-19: Sản lượng 

rau màu toàn miền Nam dự kiến từ nay đến cuối 

năm là 5,7 triệu tấn, tính tổng cộng 19 tỉnh mỗi 

tháng cung cấp bình quân cho thị trường 560 - 600 

ngàn tấn rau. Riêng Đồng bằng sông Cửu Long 

(ĐBSCL) mỗi tháng cung cấp cho thị trường 433 

nghìn tấn rau củ, chủ yếu cho tiêu thụ nội địa với 

khoảng 18 triệu người vùng ĐBSCL và 10 triệu 

người ở TP.HCM. Trong khi nhu cầu tiêu dùng rau 

củ của cả Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM 

bình quân mỗi tháng là 333 nghìn tấn/tháng, do vậy 

nguồn cung vượt 100 ngàn tấn/tháng so với nhu 

cầu. [3] 

Tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện việc phân luồng ưu 

tiên cho xe tải vào Đông Triều (Quảng Ninh) thu 

mua na, cụ thể: (i) UBND thị xã Đông Triều cấp 125 

logo “xe chở hàng na dai Đông Triều (hàng mau 

hỏng)” kèm biển kiểm soát các phương tiện; (ii) từ 

ngày 21/7, Đông Triều tổ chức lấy gộp mẫu xét 

nghiệm COVID-19 cho các lái xe trong và ngoài 

tỉnh nhằm giảm chi phí và trả mẫu cho lái xe qua 

mạng; (iii) chỉ đạo các chốt chấp nhận chữ ký số 

để xe chở na qua chốt trong thời gian nhanh nhất. 

[4] 

Nguồn cung cấp các loại rau xanh trong tuần này 

tại tỉnh Đồng Tháp rất dồi dào, không xảy ra tình 

trạng khan hiếm, các loại rau ở địa phương và rau 

từ Đà Lạt đưa về luôn bình ổn giá và giảm giá 20% 

so với trước đây 1 tuần. Các loại bắp cải, cà chua 

giá 25.000 đồng/kg; cà rốt 15.000 đồng/kg, xà lách 

giá 30.000 đồng/kg, các loại rau, củ quả ở địa 

phương sản xuất như: mướp đắng giá 15.000 

đồng/kg, bầu, bí đao giá 24.000 đồng/kg; mướp, 

cải xanh 20.000 đồng/kg, … [5]     

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Đắk Lắk, địa phương có 12.224 ha 

sầu riêng, trong đó diện tích cho sản phẩm 5.216 

ha, sản lượng 103.209 tấn. Hiện nay, các loại sầu 

riêng như Dona da xanh, Monthoong, Ri6... trồng 

tại Đắk Lắk phần lớn được doanh nghiệp thu mua 

để xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường tiểu 

ngạch. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, Trung 

Quốc càng kiểm soát chặt hơn quy trình nhập khẩu 

nông sản nên tình hình xuất khẩu sầu riêng của 

tỉnh sẽ gặp nhiều khó khăn. Giá sầu rêng Ri6 giảm 

một nửa, sầu riêng truyền thống thì rụng đầy vườn 

không ai quan tâm. [6] 

Theo thống kê của tổ công tác 970 (Bộ Nông 

nghiệp và PTNT) đến tháng 8 có khoảng 640 nghìn 

tấn trái cây cần thu hoạch và tiêu thụ. Trong đó, 

những loại có sản lượng lớn như: xoài 40 nghìn 

tấn, chuối 109 nghìn tấn, sầu riêng 75 nghìn tấn, 

cam 40 nghìn tấn, nhãn 40 nghìn tấn, dứa 30 nghìn 

tấn, mít 10 nghìn tấn. Tuy nhiên, hiện nay việc vận 

chuyển tiêu thụ trong nước, đặc biệt là xuất khẩu 

trái cây gặp rất nhiều khó khăn: 

(i) Chi phí logistics đi Mỹ tăng gấp 10 lần so với thời 

điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát;  

(ii) Các tỉnh phía Nam áp dụng "giờ giới nghiêm" 

cũng ảnh hưởng đến quá trình thu hoạch, chế biến 

và thời gian xuất khẩu trái cây. 

(iii) Đặc thù các loại trái cây tươi sau khi thu hái về 

phải xử lý ngay. Nếu trước đây một doanh nghiệp 

có thể xử lý và xuất đi vài container trái cây mỗi 

ngày, nhưng hiện nay phải dồn nhiều ngày mới đủ 

một container, phát sinh thêm rất nhiều chi phí và 

ảnh hưởng lớn tới chất lượng trái cây. [7] 

 

 

Nguồn tham khảo: 

[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL, Sơn La và Hà Nội 

[2]:htmlhttps://moit.gov.vn/tin-tuc/thi-truong-trong-
nuoc/ket-noi-de-nguoi-dan-dua-nong-san-len-san-
thuong-mai-dien-tu.html 

[3]:https://vinanet.vn/nong-san/mien-nam-du-thua-
nhieu-loai-nong-san-746690.html 

[4]:https://bnews.vn/quang-ninh-ho-tro-luu-thong-
tieu-thu-nong-san/205000.html 

[5]:https://bnews.vn/dong-thap-cung-ung-du-rau-
cu-qua-tuoi-trong-thoi-diem-gian-cach-xa-
hoi/204549.html 

[6]:https://www.tintucnongnghiep.com/2021/07/sa
u-rieng-ak-lak-rot-gia-ky-luc.html 

[7]:https://vietnambiz.vn/chi-phi-logistics-tang-phi-
ma-doanh-nghiep-xuat-khau-trai-cay-dieu-dung-
20210730071459438.htm 
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PHỤ LỤC: GIÁ RAU QUẢ TRONG TUẦN 
ĐVT: đồng/kg 

Loại HH/Địa phương Giá tuần trước  Giá tuần này  
Thay đổi so với 

tuần trước 

Cà chua        25.778       20.444        (5.333) 

Hà Nội        29.333       23.333        (6.000) 

Sơn La        20.000       20.000                -    

Tiền Giang        28.000       18.000      (10.000) 

Dưa hấu           8.177         8.188               10  

Bến Tre          9.000         9.000                -    

Cần Thơ          5.500         6.500          1.000  

Đồng Tháp        10.000       13.000          3.000  

Hà Nội        18.667       16.000        (2.667) 

Hậu Giang          4.250         3.500           (750) 

Long An          5.500         5.500                -    

Tiền Giang          6.500         6.000           (500) 

Vĩnh Long          6.000         6.000                -    

Nhãn         20.917       20.028           (889) 

Cần Thơ        32.000       32.000                -    

Đồng Tháp        14.000       14.000                -    

Hậu Giang        20.000       18.000        (2.000) 

Sóc Trăng        15.000       15.000                -    

Sơn La        35.000       31.667        (3.333) 

Tiền Giang  Hết hàng   Hết hàng    

Vĩnh Long          9.500         9.500                -    

Sầu riêng cơm vàng hạt lép        58.333       60.000          1.667  

Bến Tre        45.000       40.000        (5.000) 

Cần Thơ        60.000       70.000        10.000  

Vĩnh Long        70.000       70.000                -    

Thanh Long ruột đỏ        21.000       14.000        (7.000) 

Hà Nội        37.000       30.000        (7.000) 

Long An          9.000         3.000        (6.000) 

Tiền Giang  Hết hàng   Hết hàng   -  

Vĩnh Long        17.000         9.000        (8.000) 

Xoài cát chu        17.300       16.625           (675) 

An Giang        10.000       10.000                -    

Đồng Tháp        16.000       16.000                -    

Hà Nội        40.000       31.000        (9.000) 

Tiền Giang        11.000   Hết hàng    

Vĩnh Long          9.500         9.500                -    

 


